
ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ II TOÁN 7

PHẦN 1 : ĐẠI SỐ
Dạng 1.
Câu 1. Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh và ghi lại như sau :

	10
	5
	8
	8
	9
	7

	5
	7
	8
	10
	9
	8

	9
	8
	9
	9
	9
	9


a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Lập bảng “tần số”, tìm mốt của dấu hiệu ?
c) Tính số trung bình cộng ?
Câu 2: Dưới đây là bảng liệt kê số ngày vắng của 40 học sinh trong một học kỳ:

	1
	0
	2
	1
	2
	3
	4
	2
	5
	0

	0
	1
	2
	1
	0
	1
	2
	3
	2
	4

	2
	1
	0
	2
	1
	2
	2
	3
	1
	2

	5
	1
	0
	4
	4
	2
	3
	1
	1
	2


a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Lập bảng “tần số”, tìm mốt của dấu hiệu ?

c) Tính số trung bình cộng ?

Câu 3: Số cơn bão đổ bộ vào lãnh thổ Việt Nam trong 20 năm cuối cùng của thế kỉ XX được ghi lại trong bảng sau:

	3
	3
	6
	6
	3
	5
	4
	3
	9
	8

	2
	4
	3
	4
	3
	4
	3
	5
	2
	2


a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Lập bảng “tần số”, tìm mốt của dấu hiệu ?

c) Tính số trung bình cộng ?

Dạng 2. 

Câu 1 . Cho đơn thức:  
[image: image1.wmf](
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a) Thu gọn đơn thức A.


b) Xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức A sau khi đã thu gọn.
Bài 2:  Cho đơn thức:  
[image: image2.wmf](
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a) Thu gọn đơn thức B.


b) Xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức sau khi đã thu gọn.
Bài 3: Cho đơn thức :

A = x3.
[image: image3.wmf]234
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 a/ Thu gọn đơn thức B.

 b/ Xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức sau khi đã thu gọn.
Bài 4: Cho đơn thức :

B = (
[image: image4.wmf]5425
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 a/ Thu gọn đơn thức B.

 b/ Xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức sau khi đã thu gọn.
Dạng 3. 

Câu 1. Cho hai đa thức  f(x)= x2 + 3x - 5 và g(x) = x2 + 2x + 3  

a) Tính 
[image: image5.wmf]f(x)g(x)

+

                  

b) Tính 
[image: image6.wmf]f(x)g(x)

-


c) Tìm nghiệm của f(x) – g(x)

Câu 2. Cho các đa thức f(x) = 5x2 – 2x - 3 và g(x) = 5x2 – 6x - 
[image: image7.wmf]3

1


a) Tính f(x) + g(x)



b) Tính f(x) – g(x)



c) Chứng tỏ rằng x =1 là nghiệm của đa thức f(x), nhưng không phải là nghiệm của đa thức g(x)
Câu 3: Cho hai đa thức  f(x)= 5x2 + 4x - 6 và g(x) = 5x2 + 2x - 2 

a) Tính 
[image: image8.wmf]f(x)g(x)

+

                  

b) Tính 
[image: image9.wmf]f(x)g(x)

-


c) 
[image: image10.wmf]x2

=

 có phải là nghiệm của 
[image: image11.wmf]f(x)g(x)

-

không?

Câu 4: Cho hai đa thức  f(x)= 3x2 + 8x - 6 và g(x) = -x2 + 8x - 7 

a) Tính 
[image: image12.wmf]f(x)g(x)

+

                  

b) Tính 
[image: image13.wmf]f(x)g(x)

-


c) Chứng tỏ rằng x = 7 là nghiệm của đa thức g(x), nhưng không phải là nghiệm của đa thức f(x)

Câu 5: Cho hai đa thức  f(x)= - 4x2 + 11x - 6 và g(x) = 4x2 - x - 3 

a) Tính 
[image: image14.wmf]f(x)g(x)

+

                  

b) Tính 
[image: image15.wmf]f(x)g(x)

-


c) Chứng tỏ rằng x = 
[image: image16.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image17.wmf]3

4

 là nghiệm của đa thức g(x), nhưng không phải là nghiệm của đa thức f(x)

PHẦN 2 : HÌNH HỌC

Dạng 1. Cho độ dài các cạnh của tam giác đi so sánh góc.

Câu 1. So sánh các góc của tam giác ABC biết rằng 
[image: image18.wmf]AB5cm, BC6cm, AC3cm

===


Câu 2. So sánh các góc của tam giác MNQ biết rằng 
[image: image19.wmf]MN6cm, NQ7cm, MQ = 8cm

==


Câu 3. So sánh các góc của tam giác CBM biết rằng 
[image: image20.wmf]CB4cm, BM3cm, CM5cm

===


Câu 4. So sánh các góc của tam giác ABC biết rằng 
[image: image21.wmf]AB8cm, BC10cm, AC13cm

===


Dạng 2. Cho số đo góc của tam giác đi so sánh các cạnh.

Câu 1. So sánh các cạnh của tam giác ABC biết rằng 
[image: image22.wmf]µ
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A80, C40

==


Câu 2. So sánh các cạnh của tam giác BCD biết rằng 
[image: image23.wmf]µ
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B65, D85

==


Câu 3. So sánh các cạnh của tam giác CDE biết rằng 
[image: image24.wmf]µ

µ

00

C77, D53

==


Câu 4. So sánh các cạnh của tam giác MNH biết rằng 
[image: image25.wmf]µ

µ

00

M42, N115

==


Dạng 3. Toán tổng hợp

Câu 1. Cho 
[image: image26.wmf]D

ABC  vuông  tại  A, có BC = 10cm, AC = 8cm. Kẻ đường phân giác BI (I
[image: image27.wmf]Î

AC), kẻ ID vuông góc với BC (D
[image: image28.wmf]Î

BC).

a/ Tính AB

b/ Chứng minh 
[image: image29.wmf]AIBDIB

D=D


c/ Chứng minh 
[image: image30.wmf]BAD

D

 là tam giác cân.
Câu 2. Cho 
[image: image31.wmf]D

ABC  vuông  tại  A, có AB = 3cm, AC = 4cm. Kẻ đường phân giác BE (E
[image: image32.wmf]Î

AC), kẻ EH vuông góc với BC (H
[image: image33.wmf]Î

BC).

a/ Tính BC

b/ Chứng minh 
[image: image34.wmf]ABEHBE

D=D


c/ Chứng minh 
[image: image35.wmf]BAH

D

 là tam giác cân.

Câu 3. Cho 
[image: image36.wmf]D

ABC  vuông  tại  B, có AB = 3cm, AC = 5cm. Kẻ đường phân giác AH (H
[image: image37.wmf]Î

BC), kẻ HK vuông góc với AC (H
[image: image38.wmf]Î

AC).

a/ Tính BC

b/ Chứng minh 
[image: image39.wmf]BAHKAH

D=D


c/ Chứng minh 
[image: image40.wmf]ABK

D

 là tam giác cân.
ĐỀ THAM KHẢO
Câu 1: Điều tra về tuổi nghề của 40 công nhân trong 1 phân xưởng sản xuất ta có số liệu sau:

1
4
7
3
4
6
15
3
1
4

4
1
5
3
10
7
8
10
3
4

5
6
5
10
10
3
1
4
6
5

4
4
3
12
2
7
6
8
5
3  
a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Lập bảng “tần số”, tìm mốt của dấu hiệu ?

c) Tính số trung bình cộng ?

Câu 2: Cho đơn thức :

A = (
[image: image41.wmf]3423
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 a/ Thu gọn đơn thức A.

 b/ Xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức sau khi đã thu gọn.
Câu 3 :
a/ Cho [image: image42.wmf]ABC

D

 có 
[image: image43.wmf]$

$

==

00

A70,B90

. So sánh ba cạnh của [image: image44.wmf]ABC

D


b/  So sánh các góc của tam giác ABC biết rằng 
[image: image45.wmf]AB5cm, BC8cm, AC7cm

===


Câu 4: Cho hai đa thức  f(x)= 6x2 - 5x - 11 và g(x) = -x2 - 9x - 3 

a) Tính 
[image: image46.wmf]f(x)g(x)

+

                  

b) Tính 
[image: image47.wmf]f(x)g(x)

-


c) Chứng tỏ rằng x = -1 là nghiệm của đa thức f(x), nhưng không phải là nghiệm của đa thức g(x)

Câu 5. Cho 
[image: image48.wmf]D

ABC  vuông  tại A, có AB = 12cm, AC = 9cm. Kẻ đường phân giác BH (H
[image: image49.wmf]Î

AC), kẻ HK vuông góc với BC (H
[image: image50.wmf]Î

BC).

a/ Tính BC

b/ Chứng minh 
[image: image51.wmf]ABHKBH

D=D


c/ Chứng minh 
[image: image52.wmf]ABK

D

 là tam giác cân.
ĐỀ 1

Câu 1: Dưới đây là bảng liệt kê số ngày vắng của 40 học sinh trong một học kỳ:

	1
	0
	2
	1
	2
	3
	4
	2
	5
	0

	0
	1
	2
	1
	0
	1
	2
	3
	2
	4

	2
	1
	0
	2
	1
	2
	2
	3
	1
	2

	5
	1
	0
	4
	4
	2
	3
	1
	1
	2


a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Lập bảng “tần số”, tìm mốt của dấu hiệu ?

c) Tính số trung bình cộng ?

Câu 2: Thu gọn các đơn thức sau rồi chỉ rõ phần hệ số, phần biến và tìm bậc.

A = x3.
[image: image53.wmf]234

52

().()

45

xyxy

-


;


Câu 3: Cho hai đa thức  f(x)= 8x2 - 4x - 3 và g(x) = -2x2 + 6x - 5 

a) Tính 
[image: image54.wmf]f(x)g(x)

+

                        b) Tính 
[image: image55.wmf]f(x)g(x)

-


c) Chứng tỏ rằng x = 
[image: image56.wmf]4

3

-

 là nghiệm của đa thức 
[image: image57.wmf]f(x)g(x)

+

, nhưng không phải là nghiệm của đa thức 
[image: image58.wmf]f(x)g(x)

-


Câu 4:
a/  So sánh các góc của tam giác ABC biết rằng 
[image: image59.wmf]AB13cm, BC8cm, AC12cm

===


b/ Cho [image: image60.wmf]ABC

D

 có 
[image: image61.wmf]$

$

==

00

C49,B83

. So sánh ba cạnh của [image: image62.wmf]ABC

D


Câu 5. Cho 
[image: image63.wmf]D

ABC  vuông  tại A, có AB = 6cm, AC = 8cm. Kẻ đường phân giác BG (G
[image: image64.wmf]Î

AC), kẻ GI vuông góc với BC (I
[image: image65.wmf]Î

BC).

a/ Tính BC

b/ Chứng minh 
[image: image66.wmf]ABGIBG

D=D


c/ Chứng minh 
[image: image67.wmf]ABI

D

 là tam giác cân.
ĐỀ 2

Câu 1: Tuổi nghề của một số công nhân trong một phân xưởng (tính theo năm) được ghi lại theo bảng sau :        

            1          8          4          3          4          1          2          6          9          7

            3          4          2          6          10        2          3          8          4          3

            5          7          3          7          8          6          6          7          5          4

            2          5          7          5          9          5          1          5          2          1

a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Lập bảng “tần số”, tìm mốt của dấu hiệu ?

c) Tính số trung bình cộng ?

Câu 2: Thu gọn các đơn thức sau rồi chỉ rõ phần hệ số, phần biến và tìm bậc :  
[image: image68.wmf]3252
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Câu 3: Cho hai đa thức  f(x)= -3x2 - 4x +7 và g(x) = 
[image: image69.wmf]2

515

  +

637

xx

-+

 

a) Tính 
[image: image70.wmf]f(x)g(x)

+

                           b) Tính 
[image: image71.wmf]f(x)g(x)

-


c) Chứng tỏ rằng x = 
[image: image72.wmf]7

3

-

 là nghiệm của đa thức 
[image: image73.wmf]f(x)

, nhưng không phải là nghiệm của đa thức 
[image: image74.wmf]g(x)


Câu 4:
a/  So sánh các góc của tam giác EDH biết rằng 
[image: image75.wmf]ED6cm, DH8cm, EH9cm

===


b/ Cho 
[image: image76.wmf]NHK

D

 có 
[image: image77.wmf]$

$

==

00

N99,K44

. So sánh ba cạnh của 
[image: image78.wmf]NHK

D


Câu 5. Cho 
[image: image79.wmf]D

BCD  vuông  tại B, có CD = 5cm, BC = 4cm. Kẻ đường phân giác CM (M
[image: image80.wmf]Î

BD), kẻ MK vuông góc với DC (K
[image: image81.wmf]Î

DC).

a/ Tính DB
b/ Chứng minh 
[image: image82.wmf]BCMKCM

D=D


c/ Chứng minh 
[image: image83.wmf]BKC

D

 là tam giác cân.
ĐỀ 3

Câu 1.    

Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại như sau :

	8         9         10          9          9           10             8            7                9              8

10       7         10          9          8            6              8            9                8              8

8         9           6         10        10           9              9            9                6              7


a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Lập bảng “tần số”, tìm mốt của dấu hiệu ?

c) Tính số trung bình cộng ?

Câu 2: Thu gọn các đơn thức sau rồi chỉ rõ phần hệ số, phần biến và tìm bậc.


[image: image84.wmf]2
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Câu 3: Cho f(x) = 9 – x5 + 4 x - 2 x3 + x2 – 7 x4
                      g(x) = x5 – 9 + 2 x2 + 7 x4 + 2 x3 - 3 x.

a) Sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính tổng h(x) = f(x) + g(x) .

c) Tìm nghiệm của đa thức h(x).

Câu 4:
a/  So sánh các góc của tam giác BCD biết rằng 
[image: image85.wmf]BC8cm, CD7cm, BD9cm

===


b/ Cho 
[image: image86.wmf]DQK

D

 có 
[image: image87.wmf]$

$

==

00

Q66,K87

. So sánh ba cạnh của 
[image: image88.wmf]NHK

D


Câu 5:  Cho ∆ABC vuông tại A, phân giác BD. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với BC tại E. 
a) Chứng minh ∆BAD = ∆BED

b) Chứng minh BD là trung trực của AE.

c) Biết AB = 9cm, BC =15cm. Tính AC
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